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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;Thông tư số 03/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đề nghị của Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số ……/TTr-SNN ngày …. tháng … năm 2024 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (thay thế Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …../…./2024.
Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	 Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Như Điều 3;

- Báo VP, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Lưu; VT.
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QUY ĐỊNH
Phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi và 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2024/QĐ-UBND, 

ngày      /     /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với công trình thủy lợi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chủ sở hữu công trình thủy lợi là Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

2. Chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan chuyên môn các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi.
3. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (bao gồm cả đất gắn với công trình thủy lợi) do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công bao gồm: Đập điều tiết, hồ chứa nước (gồm đập tạo hồ, tràn, cống, lòng hồ, cống lấy nước, cống xả đáy...), cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Nhà, trạm, đường quản lý, thiết bị quan trắc, kho, bãi vật tư, cột mốc chỉ giới, biển báo).
4. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi.
5. Đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thủy lợi được Nhà nước lựa chọn là đơn vị vận hành, khai thác và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
6. UBND cấp huyện là UBND các huyện, thị xã, thành phố. Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện là phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
1. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi; vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phải đảm bảo tính hệ thống, kết hợp quản lý theo lưu vực và địa giới hành chính. Bảo đảm an toàn và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi trong việc tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh, kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
2. Các công trình đầu mối, hệ thống kênh trục chính và các kênh nhánh chính có quy mô vừa và lớn, quan trọng có đặc điểm, tính chất kỹ thuật vận hành phức tạp giao cấp tỉnh quản lý. Các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi nội đồng có quy mô nhỏ, có đặc điểm, tính chất kỹ thuật đơn giản, phân cấp cho cấp huyện quản lý.
3. Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh của đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
4. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong việc tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ, nhằm phát huy hiệu quả công trình thuỷ lợi.
5. Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước đảm bảo công trình an toàn, phát huy hiệu quả, trừ các công trình thủy lợi đã bàn giao lại cho nhà nước.

Điều 4. Quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Quy mô công trình thủy lợi nội đồng được xác định theo diện tích tưới, tiêu quy định như sau:
1. Đối với kênh tưới và tưới tiêu kết hợp từ sau cống đầu kênh đến khu vực tưới, tiêu có diện tích thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 50 ha.

2. Đối với kênh tiêu, hệ thống kênh tiêu từ khu vực tiêu đến trước đầu cống cuối kênh có diện tích tiêu thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 150 ha.

3. Điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi giữa các đơn vị khai thác công trình thủy lợi với tổ chức thủy lợi cơ sở là vị trí theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý gồm: công trình thủy lợi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Chủ quản lý công trình thủy lợi là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quy định này. 
Chủ quản lý công trình thủy lợi là Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện.
Điều 6. Danh mục phân cấp
1. Danh mục công trình thủy lợi, cống dưới đê do UBND tỉnh quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ quản lý quy định tại Phụ lục số 1,2,3,6 kèm theo Quy định này, gồm:
a) Trạm bơm: Tổng số 630 trạm
- Hệ thống Bắc Đuống: 375 trạm

- Hệ thống Nam Đuống: 255 trạm

b) Kênh mương: Tổng số 587 tuyến, trong đó:

- Hệ thống Bắc Đuống: 379 tuyến kênh, chiều dài…
- Hệ thống Nam Đuống: 208 tuyến kênh, chiều dài…
c) Cống dưới đê: 84 cống
(Chi tiết Phụ lục 1,2,3,6 kèm theo Quy định này)

2. Danh mục công trình thủy lợi, cống dưới đê phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố làm chủ quản lý quy định tại Phụ lục số 4,5,7 kèm theo Quy định này, gồm:

a) Kênh mương: Tổng số 4.439 tuyến, trong đó:
- Kênh tưới: 3.104 tuyến, chiều dài…
- Kênh tiêu: 1.335 tuyến, chiều dài…
b) Cống dưới đê: 22 cống
(Chi tiết Phụ lục 4,5,7 kèm theo Quy định này)

Điều 7. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

1. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
Điều 8. Lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Chủ quản lý công trình thủy lợi thẩm định phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Trách nhiệm của các Sở và địa phương
1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
a) Thực hiện quyền, trách nhiệm của Chủ quản lý công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác có liên quan.

b) Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; tổ chức, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được giao quản lý.
c) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Chi cục Thủy lợi là cơ quan đầu mối bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ quản lý.
d) Chủ trì tổ chức rà soát các công trình xây dựng mới và xóa bỏ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh danh mục phân cấp quản lý công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện việc quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh danh mục đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình thủy lợi vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cấp tỉnh.
4. UBND cấp huyện:

a) Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện thực hiện quyền, trách nhiệm của Chủ quản lý công trình thủy lợi, cơ quan được giao quản lý tài sản theo quy định của pháp luật. Là cơ quan đầu mối bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
b) Chỉ đạo, đôn đốc củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp theo quy định.

c) Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được giao quản lý.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở ngành, đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được lựa chọn khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi kịp thời phản ánh những vướng mắc về chủ quản lý công trình thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (chủ sở hữu) xem xét, quyết định.
DỰ THẢO








